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Yêu cầu cụ thể đối với cơ sở đóng gói sầu riêng xuất 

khẩu sang thị trường Trung Quốc
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• Các cơ sở đóng gói sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc, phải được đăng ký với

MARD và được cả MARD và GACC phê duyệt. 

• Thông tin đăng ký phải bao gồm tên, địa chỉ và mã số, để khi phát hiện có sản

phẩm không tuân thủ các yêu cầu của Nghị định thư này thì có thể truy xuất

nguồn gốc một cách chính xác. 

• Trước khi lô hàng đầu tiên xuất khẩu, MARD phải gửi cho GACC danh sách vườn

trồng và cơ sở đóng gói đã đăng ký để phê duyệt và danh sách này sẽ cập nhật

thường xuyên. Danh sách này sẽ được đăng trên website của GACC.

(Trích nghị định thư xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc)



Quy trình thiết lập CSĐG xuất khẩu quả sầu riêng tươi

sang Trung Quốc

1. Yêu cầu chung

2. Yêu cầu về hồ sơ

3. Yêu cầu về nhân sự

4. Yêu cầu về quản lý và kiểm soát sinh vật gây hại

5. Yêu cầu khác



1. Yêu cầu chung

1.1. Đủ nguồn nước sạch, nguồn cung cấp điện, có hệ thống thoát nước,

thu gom và xử lý chất thải, đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng chống

cháy nổ theo quy định.



1. Yêu cầu chung

1.2. Bố trí đủ cơ sở vật chất cho việc tập kết, phân loại, sơ chế, bảo

quản và đóng gói theo nguyên tắc một chiều, có biện pháp kiểm soát

sinh vật gây hại tránh tái nhiễm và lây nhiễm chéo sinh vật gây hại.

KHU TẬP KẾT NGUYÊN LIỆU
KHU VỰC CHỨA BAO BÌ ĐÓNG GÓI



CƠ SỞ VẬT CHẤT

KHU ĐÓNG GÓI



1.3. Đủ trang thiết bị và phải được bảo quản và hiệu chỉnh định kỳ theo

quy định của nước nhập khẩu.

1. Yêu cầu chung



TRANG THIẾT BỊ



TRANG THIẾT BỊ
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1.4. Các loại hoá chất sử dụng trong quá trình sơ chế, bảo quản và đóng

gói phải nằm trong danh mục được phép sử dụng, sử dụng đúng nồng độ

theo quy định hiện hành và tuân thủ yêu cầu của nước nhập khẩu.

1. Yêu cầu chung



1.5. Bao bì, nguyên liệu dùng trong đóng gói phải sạch sẽ. Kích thước và

thông tin trên bao bì đóng gói đáp ứng theo yêu cầu kiểm dịch thực vật

của nước nhập khẩu.

1. Yêu cầu chung



1. Yêu cầu chung

1.7. Có đầy đủ hồ sơ ghi chép, sổ sách đầy đủ đảm bảo truy xuất được nguồn gốc.



2. Yêu cầu về hồ sơ

Cơ sở đóng gói cần xây dựng, lưu giữ và cập

nhật định kỳ các loại hồ sơ chủ yếu sau:

2.1. Quy trình đóng gói (SOP) mô tả tất cả các

chi tiết liên quan đến việc tiếp nhận, phân loại,

xử lý và đóng gói nông sản.



2. Yêu cầu về hồ sơ

2.2. Hồ sơ nguồn gốc nông sản: khối lượng, mã

số vùng trồng, thông tin khách hàng hoặc đơn vị

xuất khẩu.



2. Yêu cầu về hồ sơ

2.3. Hồ sơ kiểm soát sinh vật gây hại: ghi chép thường xuyên thời gian kiểm tra,

danh sách sinh vật gây hại phát hiện được, số lượng cá thể phát hiện, địa điểm phát

hiện, hoá chất sử dụng và tần suất đặt bẫy và mồi.



2. Yêu cầu về hồ sơ

2.4. Hồ sơ theo dõi vệ sinh cơ sở đóng gói: cần

ghi chép đầy đủ thời gian, khu vực, người thực

hiện, hóa chất sử dụng và biện pháp quản lý

chất thải.

2.5. Các hồ sơ liên quan khác: hồ sơ nhân sự,

hồ sơ tập huấn nội bộ, hồ sơ bảo vệ môi

trường, hồ sơ phòng cháy chữa cháy theo quy

định của pháp luật (nếu có).



3. Yêu cầu về nhân sự

➢ Đủ sức khoẻ.

➢ Có kiến thức về quy trình đóng gói đang được áp dụng tại cơ sở đóng gói.

➢ Có khả năng nhận diện các sinh vật gây hại.



4. Yêu cầu về kiểm soát sinh vật gây hại

➢ Phải có biện pháp kiểm soát sinh vật gây hại có khả năng đi theo và tái nhiễm vào

nông sản xuất khẩu theo quy định của nước nhập khẩu hoặc hướng dẫn của Cục

Bảo vệ thực vật, cơ quan chuyên môn ở địa phương.

➢ Nông sản phải được thu hoạch từ vùng trồng đã được Cục Bảo vệ thực vật cấp

mã số.



5. Yêu cầu khác

Tuân thủ theo các yêu cầu cụ thể khác của

nước nhập khẩu.
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Yêu cầu cụ thể về cơ sở đóng gói quả sầu riêng tươi xuất

khẩu sang Trung Quốc

• Cơ sở đóng gói phải xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc để

đảm bảo sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc có thể truy xuất

ngược đến vùng trồng, bao gồm thông tin ngày chế biến, đóng

gói, tên hoặc mã số vùng trồng, ngày xuất khẩu, khối lượng xuất

khẩu, nước nhập khẩu, số công -ten- nơ và các thông tin khác.

• Quy trình chế biến và đóng gói sầu riêng xuất khẩu sang Trung

Quốc được giám sát bởi Bộ NN & PTNT hoặc cán bộ được Bộ

NN & PTNT ủy quyền.

• Cơ sở đóng gói có nền đất cứng, sạch, hợp vệ sinh, có khu 

chứa nguyên liệu và kho thành phẩm.

• Các khu chế biến, xử lý, bảo quản và khu chức năng phải riêng 

biệt, được bố trí hợp lý và tách biệt với khu vực sinh hoạt.
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• Trong quá trình đóng gói, phải lựa chọn, phân loại và làm sạch vỏ quả để loại bỏ

quả bị bệnh, thối hỏng hoặc biến dạng, lá, thân, tàn dư thực vật và đất. Chải

hoặc làm sạch bề mặt quả bằng súng áp suất cao hoặc biện pháp hiệu quả khác

để loại bỏ trứng, bào tử nấm. Nếu cần thiết, có thể lau bề mặt quả bằng vải

bông mềm và sạch, đặc biệt là phần cuống quả và các bộ phận khác.
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• Bao bì đóng gói phải sạch, hợp vệ sinh, chưa qua sử dụng và tuân thủ các yêu cầu

kiểm dịch thực vật liên quan của Trung Quốc.

• Bao bì bằng gỗ phải tuân theo Tiêu chuẩn Quốc tế về các Biện pháp KDTV số 15

(ISPM15)
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• Quả sầu riêng phải được

bảo quản trong kho chứa,

có cùng điều kiện kiểm

dịch thực vật, tách biệt

với những loại quả khác

để ngăn ngừa lây nhiễm

dịch hại.
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• Mỗi hộp đóng gói phải được

dán các thông tin bằng tiếng

Anh như: tên trái cây, quốc

gia, nơi xuất xứ, mã số vườn

trồng, mã số cơ sở gói
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• Mỗi hộp đóng gói và pallet phải

được dán bằng chữ tiếng Trung

Quốc hoặc tiếng Anh nội dung

“Được xuất khẩu sang Cộng hòa

nhân dân Trung Hoa” “Exported

to the People's Republic of China

- (输往中华人民共和国)”
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• Trước khi xếp hàng, phải kiểm tra độ sạch của công -ten- nơ (container) 

chứa sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc. Công-ten-nơ phải được niêm 

phong hải quan và đảm bảo niêm phong còn nguyên vẹn khi đến cảng nhập 

khẩu của Trung Quốc.
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CSĐG
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KHU VỰC RỬA TAY
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PHÒNG THAY QUẦN ÁO, GIẦY DÉP 
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PHÒNG THAY QUẦN ÁO, GIẦY DÉP 
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DÁN CÁC HƯỚNG DẪN VỀ KÍCH CỠ THÙNG VÀ HÌNH ẢNH SINH VẬT GÂY HẠI 

TRONG CSĐG
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KHO LẠNH BẢO QUẢN
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KHO CHỨA BAO BÌ
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KHO CHỨA BAO BÌ
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KHU VỰC ĐÓNG GÓI
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PALLET GỖ VÀ NHỰA TRONG HOẠT ĐỘNG ĐÓNG GÓI
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Quy trình đóng gói dưa lưới
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QUY TRÌNH ĐÓNG GÓI RAU GIA VỊ
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ĐÓNG GÓI SẦU RIÊNG
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NGUYÊN LIỆU

KIỂM HÀNG, TIẾP 
NHẬN

RỬA, LÀM KHÔ

PHÂN LOẠI

CẮT CUỐNG, PHÂN 
SIZE

XẾP KHAY, ĐÓNG 
GÓI

CÂN, XẾP THÙNG

ĐÓNG CODE

CHẤT PALLET

TRỮ HÀNG

XUẤT HÀNG

LÀM SẠCH

QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐÓNG GÓI BƯỞI

NỘI ĐỊA/XUẤT KHẨU
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ĐÓNG GÓI BƯỞI TẠI CÔNG TY THE FRUIT REPUBLIC  CẦN THƠ

Nguồn: Công ty The fruit republic  Cần Thơ



Nguồn: Công ty The fruit republic  Cần Thơ
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Nguồn: Công ty The fruit republic  Cần Thơ
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Quả xoài khi được đưa về nhà máy còn nguyên bao

QUY TRÌNH SƠ CHẾ, XỬ LÝ VHT VÀ ĐÓNG GÓI XOÀI 



Phân loại và vệ sinh quả xoài



ba c

d e

a) Dung dịch Sodium hypochlorite 200ppm b) Pha dung dịch vào nước

c) Thiết lập nhiệt độ bồn nước d,e) Nhúng xoài ở 52ºC trong 2 phút



Đóng gói quả sau khi xử lý hơi nước nóng




